
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng        năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình 

số 280/TTr-BTĐKT ngày 17/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho149 tập 

thể và 372 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác năm 2018 - 2019. 

Tiền thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí thi 

đua, khen thưởng của tỉnh năm 2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhâncó tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đình Xứng 

 



 

 

 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA TẶNG BẰNG KHEN  
(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày       tháng       năm 2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   I. TẬP THỂ: 

1.  Phòng Thông tin - Quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa 

2.  Phòng Phát sóng Truyền dẫn, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa 

3.  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

4.  Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Thanh Hóa 

5.  Phòng Chuyên đề, Báo Thanh Hóa 

6.  Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ  

7.  Văn phòng, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa  

8.  Phòng Lãnh sự - Biên giới, Sở Ngoại vụ  

9.  Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn  

10.  Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn  

11.  Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn  

12.  Phòng Tổng hợp - Kế hoạch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

13.  Phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

14.  Ban Tiếp công dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

15.  Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa 

16.  Phòng Tổng hợp, Kế hoạch và Hành chính, Văn phòng Điều phối vệ sinh 

an toàn thực phẩm tỉnh  

17.  Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ  

18.  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ 

19.  Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy  

20.  Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng 

21.  Văn phòng Sở Xây dựng 

22.  Phòng Kinh tế Nông nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

23.  Phòng Tổng hợp nhân sự và kiểm soát nội bộ, thuộc Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Thanh Hóa 

24.  Văn phòng Sở Y tế 

25.  Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
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26.  Khoa Hoá Sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

27.  Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

28.  Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa 

29.  Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa 

30.  Bệnh viện Mắt tỉnh Thanh Hóa 

31.  Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 

32.  Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung 

33.  Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn 

34.  Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn 

35.  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế  

36.  Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa 

37.  Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa 

38.  Trung tâm Y tế huyện Nông Cống 

39.  Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương 

40.  Trung tâm y tế huyện Mường Lát 

41.  Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

42.  Ban Tổ chức, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh  

43.  Công đoàn Công ty giày Sunjade Việt Nam 

44.  Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 

Công nghiệp Thanh Hóa 

45.  Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Công thương 

46.  Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương  

47.  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Viện Quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa 

48.  Phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp 

49.  Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các 

công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa 

50.  Hội người mù thành phố Thanh Hóa 

51.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hà Trung 

52.  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hà Trung 

53.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hà Trung 

54.  Văn phòng Huyện ủy Hà Trung 

55.  Liên đoàn Lao động huyện Hà Trung 

56.  Phòng Nội vụ huyện Hà Trung 

57.  Nhân dân và cán bộ huyện Yên Định 

58.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Định 
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59.  Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Định 

60.  Phòng Nội vụ huyện Yên Định 

61.  Thanh tra huyện Yên Định 

62.  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa 

63.  Phòng Nội vụ huyện Thiệu Hóa 

64.  Hội khuyến học huyện Thiệu Hóa 

65.  Nhân dân và cán bộ xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn 

66.  Ban Tổ chức Huyện ủy Triệu Sơn 

67.  Phòng Nội vụ huyện Triệu Sơn 

68.  Nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Lộc 

69.  Hội Khuyến học huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.  

70.  Nhân dân và cán bộ xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân 

71.  Nhân dân và cán bộ xã Đông Minh, huyện Đông Sơn 

72.  Nhân dân và cán bộ xã Đông Quang, huyện Đông Sơn 

73.  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Nông Cống 

74.  Hội Khuyến học huyện Nông Cống 

75.  Nhân dân và cán bộ xã Tượng Văn, huyện Nông Cống 

76.  Nhân dân và cán bộ xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống 

77.  Nhân dân và cán bộ xã Tế Lợi, huyện Nông Cống 

78.  Phòng Nội vụ thị xã Nghi Sơn 

79.  Nhân dân và cán bộ xã Nga Trung, huyện Nga Sơn 

80.  Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn 

81.  Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nga Sơn 

82.  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nga Sơn 

83.  Nhân dân và cán bộ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc 

84.  Nhân dân và cán bộ xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc 

85.  Ban Tổ chức Huyện ủy Hoằng Hóa 

86.  Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hoằng Hóa 

87.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoằng Hóa 

88.  Ban Tuyên giáo Thị ủy Bỉm Sơn  

89.  Phòng Nội vụ thị xã Bỉm Sơn 

90.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Bỉm Sơn 

91.  Nhân dân và cán bộ phường Ngọc Trạo,thị xã Bỉm Sơn 

92.   Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn 
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93.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương 

94.  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Xương 

95.  Nhân dân và cán bộ xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương 

96.  Phòng Tư pháp huyện Quảng Xương 

97.  Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Xương 

98.  Nhân dân và cán bộ xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương 

99.  Nhân dân và cán bộ thành phố Thanh Hóa 

100.  Nhân dân và cán bộ xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa 

101.  Nhân dân và cán bộ xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa 

102.  Liên đoàn lao động thành phố Thanh Hóa 

103.  Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thanh Hóa 

104.  Phòng Quản lý đô thị thành phố Thanh Hóa 

105.  Ban Tổ chức Thành ủy Sầm Sơn  

106.  Nhân dân và cán bộ xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc 

107.  Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Lặc 

108.  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Như Thanh 

109.  Văn phòng Huyện ủy Như Thanh 

110.  Nhân dân và cán bộ xã Cán Khê, huyện Như Thanh 

111.  Nhân dân và cán bộ xã Xuân Khang, huyện Như Thanh 

112.  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Như Thanh 

113.  Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Như Xuân 

114.  Ban Tổ chức Huyện ủy Như Xuân 

115.  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạch Thành 

116.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thành 

117.  Nhân dân và cán bộ xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành 

118.  Nhân dân và cán bộ xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành 

119.  Nhân dân và cán bộ xã Thành Công, huyện Thạch Thành 

120.  Phòng Nội vụ huyện Cẩm Thủy 

121.  Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cẩm Thủy 

122.  Hội Người cao tuổi huyện Cẩm Thủy 

123.  Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Cẩm Thủy 

124.  Trại giam Thanh Cẩm, huyện Cẩm Thủy 

125.  Nhân dân và cán bộ huyện Cẩm Thủy 

126.  Nhân dân và cán bộ xã Điền Trung, huyện Bá Thước 
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127.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bá Thước 

128.  Văn phòng HĐND - UBND huyện Quan Sơn 

129.  Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa 

130.  Chi nhánh cấp nướcthị xã Nghi Sơn, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh 

Hóa 

131.  Phân xưởng nấu, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa 

132.  Công ty TNHH một thành viên thương mại Babeco Miền Trung, Công ty 

cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa 

133.  Phòng Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 

Chi nhánh Sầm Sơn 

134.  Phòng Giao dịch Nghi Sơn, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 

Chi nhánh Sầm Sơn 

135.  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 

136.  Đội xe Taxi số 1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa 

137.  Phòng Kỹ thuật, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa 

138.  Phòng Nội vụ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa 

139.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatuba 

140.  Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thành 

141.  Phòng Tổng hợp, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 

- Chi nhánh Thanh Hóa 

142.  Chi nhánh Dược phẩm Quan Sơn, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế 

Thanh Hóa 

143.  Chi nhánh Dược phẩm Ngọc Lặc, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế 

Thanh Hóa 

144.  Chi nhánh Dược phẩm Yên Định, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế 

Thanh Hóa 

145.  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

huyện Nông Cống Nam Thanh Hóa 

146.  Phòng Tiền tệ kho quỹ, Ngân hàng Công thương chi nhánh Bỉm Sơn 

147.  Phòng Bán lẻ, Ngân hàng Công thương chi nhánh Bỉm Sơn 

148.  Phòng Giao dịch Nga Sơn, Ngân hàng Công thương chi nhánh Bỉm Sơn 

149.  Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam Chi nhánh số 4 Thanh Hóa.   

II. CÁ NHÂN: 

1.  Ông Lê Như Hạnh, Trưởng phòng Bạn nghe đài - Bạn xem truyền hình, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa 

2.  Bà Lê Thị Thu Hòa, Trưởng phòng Khai thác Chương trình, Đài Phát 

thanh và Truyền hình Thanh Hóa 
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3.  Bà Nguyễn Thị Huệ, Kế toán trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ, Đài Phát 

thanh và Truyền hình Thanh Hóa 

4.  Ông Đỗ Xuân Hoà, Kỹ sư phòng Phát sóng Truyền dẫn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Thanh Hóa 

5.  Ông Bùi Văn Ninh, Kỹ sư phòng Tổ chức Hành chính, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Thanh Hóa 

6.  Ông Trịnh Anh Thơ, Kỹ sư phòng Sản xuất Chương trình, Đài Phát thanh 

và Truyền hình Thanh Hóa 

7.  Bà Lê Thị Lan Hương, Kế toán trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trung 

tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Thanh Hóa 

8.  Ông Lê Hùng Cường, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa 

9.  Bà Nguyễn Thị Tâm Phương, Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức - 

Quản trị, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

10.  Bà Trương Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Cục 

Thi hành án dân sự Thanh Hóa  

11.  Ông Mai Văn Lương, Cán sự Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bá Thước 

12.  Ông Nguyễn Quang Hải, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân 

sự thị xã Nghi Sơn 

13.  Bà Nguyễn Thị Phương Hồng, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Cẩm Thủy 

14.  Bà Trần Thị Thủy, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hóa 

15.  Bà Trần Thị Dương, Trưởng phòng Chuyên đề, Báo Thanh Hóa 

16.  Bà Ngô Thị Ngoan, Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa  

17.  Bà Mai Thị Thùy, Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa 

18.  Ông Đỗ Văn Chính, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ  

19.  Bà Phạm Thị Anh, Phó Trưởng phòng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội 

vụ  

20.  Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ  

21.  Ông Vũ Tiến Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội Nông dân tỉnh Thanh 

Hóa 

22.  Ồng Hoàng Bùi Đồng, Chuyên viên ban Kinh tế, Hội Nông dân tỉnh Thanh 

Hóa 

23.  Bà Nguyễn Thị Hiền, Kế toán trưởng, Văn phòng Sở Ngoại vụ  

24.  Ông Mai Công Thắng, Phó Chánh Thanh tra phòng Thanh tra, Sở Ngoại 

vụ  

25.  Ông Lý Ngọc Tân, Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ 
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26.  Ông Cao Thanh Thọ, Trưởng phòng Nuôi trồng Thủy sản, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn  

27.  Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chuyên viên phòng Quản lý xây dựng công trình, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

28.  Ông Hoàng Văn Tân, Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn  

29.  Ông Trần Ngọc Thông, Phó Trưởng phòng Tổ chức tuyên truyền và xây 

dựng lực lượng, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn  

30.  Ông Nguyễn Đình Thái, Phó Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng, 

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

31.  Ông Nguyễn Xuân Ái, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân, Chi cục Kiểm 

lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

32.  Ông Đỗ Doãn Thành, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi 

trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

33.  Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Trung tâm Nước 

sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

34.  Ông Vũ Văn Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn  

35.  Bà Nguyễn Hồng Thái, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Điều phối 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn  

36.  Ông Phạm Thế Anh, Phó Trưởng phòng truyền thông, Văn phòng Điều 

phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

37.  Bà Lê Thị Bích Thủy, Phó Trưởng phòng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

38.  Ông Cao Thanh Tùng, Trưởng phòng phòng Công nghiệp - Xây dựng - 

Giao thông vận tải, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

39.  Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng phòng phòng Công nghiệp - Xây 

dựng - Giao thông vận tải, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

40.  Ông Nguyễn Xuân Thiện, Trưởng phòng phòng Kinh tế - Tài chính, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

41.  Ông Yên Tuấn Hưng, Phó Trưởng phòng phòng Kinh tế - Tài chính, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

42.  Ông Lê Xuân Huy, Phó Trưởng phòng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

43.  Bà Tô Thị Hồng, Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng Ủy ban 
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nhân dân tỉnh  

44.  Ông Lê Bá Hòa, Phó Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh  

45.  Bà Văn Thị Huyền, Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh  

46.  Ông Bùi Tuấn Anh, Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh  

47.  Bà Nguyễn Thanh Thảo, Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

48.  Ông Phạm Văn Cường, Phó Trưởng phòng phòng Quản lý Cổng Thông tin 

điện tử và Công nghệ thông tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

49.  Ông Lê Văn Cường, Phó Trưởng phòng phòng Quản trị và Tài vụ, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

50.  Ông Phạm Văn Vũ, Chuyên viên phòng Quản trị và Tài vụ, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh  

51.  Ông Nguyễn Xuân Hiếu, Nhân viên phòng Quản trị và Tài vụ, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh  

52.  Bà Lê Thị Thủy, Nhân viên phòng Quản trị và Tài vụ, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh  

53.  Ông Ngô Thanh Xuân, Nhân viên Đội xe, phòng Quản trị và Tài vụ, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh  

54.  Ông Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh  

55.  Ông Nguyễn Tuấn Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính 

công tỉnh  

56.  Ông Nguyễn Danh Hiệu, Chuyên viên Trung tâm phục vụ Hành chính 

công tỉnh  

57.  Ông Hà Văn Giáp, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Điều phối Vệ sinh an 

toàn thực phẩm, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

58.  Ông Tống Đức Sơn, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Truyền thông Văn phòng 

Điều phối Vệ sinh an toàn thực phẩm, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

59.  Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Quản lý Bưu chính, Sở Thông tin 

và Truyền thông  

60.  Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng phòng Quản lý công nghệ 

thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông  

61.  Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên viên Văn phòng, Sở Thông tin và 

Truyền thông  

62.  Ông Trần Văn Thanh, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ  

63.  Ông Lê Tế Tâm, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và 
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Công nghệ 

64.  Ông Trịnh Quốc Việt, Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Công 

nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ  

65.  Ông Lê Cảnh Hiếu, Nhân viên Phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy  

66.  Ông Nguyễn Bá Hoan, Trưởng phòng Hành chính- Lưu trữ, Văn phòng 

Tỉnh ủy  

67.  Bà Vũ Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy  

68.  Ông Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng 

69.  Ông Trịnh Tuấn Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng 

70.  Ông Nguyễn Anh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng 

71.  Ông Trần Quốc Huệ, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng 

72.  Ông Trần Lê Thọ, Trưởng phòng quản lý chất lượng xây dựng, Sở Xây 

dựng 

73.  Ông Nguyễn Trường Tam, Trưởng phòng Quản lý vật liệu xây dựng, Sở 

Xây dựng 

74.  Ông Nguyễn Hữu Lễ, Phó Trưởng phòng kinh tế Xây dựng, Sở Xây dựng 

75.  Ông Nguyễn Lai Minh, Phó Giám Đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng 

xây dựng, Sở Xây dựng 

76.  Ông Mai Viết Luyến, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Chính sách - Đào tạo 

cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

77.  Ông Trương Văn Việt, Chuyên viên chính phòng Huyện cơ sở đảng, đảng 

viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

78.  Bà Hoàng Thị Hà, Phó Trưởng phòng Tổng hợp và Dân vận chính quyền, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa 

79.  Ông Nguyễn Trung Thọ, Phó Trưởng phòng Đoàn thể các Hội quần chúng, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy  

80.  Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó Trưởng phòng Quản lý ngân sách Huyện 

xã, Sở Tài chính  

81.  Bà Lê Cẩm Nhung, Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp và chính 

sách phát triển kinh tế, Sở Tài chính  

82.  Bà Phạm Thị Thơm, Kỹ thuật viên lưu trữ Văn phòng Sở Tài chính  

83.  Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

84.  Ông Phạm Văn Chung, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giao 

thông vận tải 

85.  Ông Phan Thanh Hải, Hiệu Trưởng trường Trung cấp nghề Giao thông vận 

tải, Sở Giao thông vận tải 

86.  Ông Lý Văn Thích, Trưởng phòng quản lý giao thông, Sở Giao thông vận 
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tải 

87.  Ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải 

88.  Ông Phan Quốc Vinh, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở 

Giao thông vận tải 

89.  Ông Lê Viết Luân, Chi cục Trưởng Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

90.  Bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

91.  Bà Nguyễn Thị Vi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

92.  Ông Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

93.  Ông Phạm Việt Dũng, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục 

Biển và Hải đảo, Sở Tài nguyên và Môi trường 

94.  Ông Nguyễn Xuân Lộc, Chuyên viên phòng Tài Chính - Kế hoạch, Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

95.  Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

96.  Bà Đặng Thị Thanh Liêm, Trưởng phòng Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

97.  Bà Nguyễn Thị Giang, Trưởng phòng Kinh tế Nông nghiệp, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

98.  Bà Đinh Thùy Dương, Phó Chánh Văn phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

99.  Ông Lương Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Kinh tế Công nghiệp và Du 

lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

100.  Ông Nguyễn Huy Bình, Chuyên viên Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

101.  Ông Đầu Khắc Quỳnh, Chuyên viên phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

102.  Ông Vũ Huy Vượng, Chánh văn phòng, Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội 

103.  Ông Lê Việt Quang, Chánh Thanh tra, Sở lao động Thương binh và Xã hội  

104.  Ông Trịnh Hữu Công, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Người có 

công, Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

105.  Ông Mai Xuân Khôi,  Phó Chánh thanh tra, Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội  

106.  Bà Lê Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội 

107.  Bà Lê Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã Hội, Sở Lao động Thương 
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binh và Xã hội 

108.  Ông Lưu Đình Hưng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung 

cấp nghề Miền núi, Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

109.  Bà Lê Thị Huyền, Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội 

110.  Ông Lê Thanh Tùng, Giáo viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường Trung 

cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khoa khăn, Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội 

111.  Ông Lê Ngọc Tương,Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

112.  Ông Phạm Ngọc Thạch,Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp, 

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

113.  Ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế  

114.  Ông Trần Huy Quang, Chánh Văn phòng Sở Y tế  

115.  Bà Thiều Thị Sâm, Chuyên viên phòng Quản lý Hành nghề Y dược tư 

nhân, Sở Y tế  

116.  Ông Hoàng Hữu Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa 

117.  Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

118.  Ông Lê Văn Hán, Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa 

119.  Ông Trịnh Quốc Đạt, Trưởng khoa Hoá Sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa 

120.  Ông Nguyễn Văn Hòa, Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

121.  Bà Đặng Thị Thu, Trưởng phòng điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa 

122.  Bà Dương Thị Thanh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa 

123.  Ông Nguyễn Hải Chiến, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sản, Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa 

124.  Ông Hà Hoàng Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 

125.  Ông Phùng Đức Toàn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa 

126.  Ông Phạm Đình Lâm, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh 

Hóa 

127.  Bà Lê Thị Vân Anh, Trưởng khoa Tiêu Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 

128.  Ông Lê Chí Chính, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa khu 

vực Ngọc Lặc 
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129.  Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện đa khoa khu vực 

Ngọc Lặc 

130.  Bà Hồ Thị Hằng, Điều dưỡng trưởng khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi Thanh 

Hóa 

131.  Ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng khoa Nội 2, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa 

132.  Ông Trịnh Xuân An, Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện 

Mắt Thanh Hóa 

133.  Ông Hà Khánh Dư, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa 

134.  Ông Đậu Xuân Vương, Kỹ thuật viên Trưởng khoa Xét nghiệm - Chuẩn 

đoán hình ảnh, Bệnh viện Mắt 

135.  Ông Trịnh Thanh Hải, Giám đốc, Bệnh viện Phục Hồi chức năng tỉnh 

Thanh Hóa 

136.  Ông Nguyễn Hữu Nam, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực thị xã Nghi Sơn  

137.  Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh 

Hoá 

138.  Ông Nguyễn Văn Tú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chăm sóc giảm 

nhẹ, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá 

139.  Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức 

năng, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

140.  Ông Lê Khắc Phương, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện đa khoa 

Thành phố Thanh Hóa 

141.  Ông Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện 

Hà Trung 

142.  Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 

143.  Ông Mai Văn Ngà, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 

144.  Ông Lê Đình Tiệp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hậu Lộc 

145.  Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa 

huyện Quảng Xương 

146.  Bà Bùi Thị Lan, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung 

147.  Ông Nguyễn Văn Chung, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện đa khoa huyện 

Đông Sơn 

148.  Ông Nguyễn Ngọc Hân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn 

149.  Ông Lê Văn Mong, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh  

150.  Ông Lê Đăng Đức, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa huyện 

Lang Chánh  

151.  Ông Đoàn Công Giáp, Cán bộ phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa 

khoa huyện Như Xuân 
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152.  Ông Lê Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở 

Y tế  

153.  Bà Trương Thị Bình, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm 

Y tế thành phố Thanh Hóa 

154.  Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng trạm Y tế phường Đông Hương, Trung tâm 

y tế thành phố Thanh Hóa 

155.  Ông Trịnh Duy Khang, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa 

156.  Bà Mai Nam Thanh, Trưởng phòng Tài Chính - Kế toán, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

157.  Ông Vũ Đình Nam, Trưởng phòng khám và điều trị HIV/AIDS, điều trị 

nghiện chất, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

158.  Ông Mai Xuân Thành, Trưởng khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - y tế công 

cộng - dinh dưỡng, Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn 

159.  Bà Trịnh Thị Bình, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm 

Y tế Đông Sơn 

160.  Ông Trịnh Sỹ Quang, Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương 

161.  Ông Lê Chung Văn, Trưởng Ban tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh 

Hóa  

162.  Bà Lê Thị Lan Anh, Trưởng ban Tổ chứcHội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh 

Hóa 

163.  Bà Phạm Thị Thúy, Trưởng ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tếHội Liên 

hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa 

164.  Ông Lê Duy Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa 

165.  Ông Lê Hoàng Linh, Trưởng phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý Dự 

án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa 

166.  Ông Lê Anh Lực, Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định,  Ban Quản lý Dự 

án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa 

167.  Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Ban Quản 

lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh 

Hóa 

168.  Bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Thanh Hóa 

169.  Ông Trần Quốc Tuấn, Phụ trách Ban Phong trào,Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Thanh Hóa 

170.  Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

171.  Ông Phạm Văn Đồng, Phó Giám đốc, Trung tâm Phát hành phim và chiếu 

bóng Thanh Hóa 
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172.  Bà Hà Thị Kim Nhân, cán bộ Phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch 

173.  Bà Lê Ý Nhi, Chuyên viên Văn phòng SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch 

174.  Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử, 

SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch 

175.  Bà Dương Thị Mỹ Dung, Trưởng phòng Trưng bày - Tuyên truyền, Bảo 

tàng tỉnh Thanh Hóa 

176.  Bà Kiều Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Phóng viên Báo Văn hóa và Đời 

sống SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch 

177.  Ông Đỗ Xuân Đức, Biên tập viên, ban Thư ký Tòa soạn Báo Văn hóa và 

Đời sống SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch 

178.  Ông Phạm Văn Luân, Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh 

Thanh Hóa 

179.  Ông Nguyễn Tiến Quynh, Phó Chủ tịchHội Cựu chiến binh tỉnh Thanh 

Hóa 

180.  Ông Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa 

181.  Ông Lê Văn Phong, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh 

Thanh Hóa 

182.  Bà Trịnh Thị Phượng, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị 

tỉnh Thanh Hóa 

183.  Bà Trịnh Thị Yến, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính 

trị tỉnh Thanh Hóa 

184.  Ông Ngô Ngọc Ninh, Chuyên viên Văn phòng, Sở Công thương  

185.  Ông Lê Thành Chung, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Sở Công 

thương 

186.  Ông Lê Minh Tân, Phó Trưởng phòng Quản lý Điện năng, Sở Công 

thương 

187.  Ông Lê Minh Tú, Phó Giám Đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm 

năng lượng, Sở Công thương 

188.  Ông Nguyễn Xuân Hạ, Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Thương 

mại Du lịch, Sở Công thương 

189.  Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Quy hoạch - 

Kiến trúc, Viện Quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa 

190.  Ông Trịnh Đức Nam, Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 2, Viện Quy hoạch 

kiến trúc Thanh Hóa 

191.  Ông Phạm Vĩnh Dương, Trung tâm quy hoạch kiến trúc 2, Viện Quy hoạch 

kiến trúc Thanh Hóa 

192.  Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ, Viện 
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Quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa 

193.  Ông Nguyễn Ngọc Tú, Trung tâm Tư vấn giám sát, Viện Quy hoạch kiến 

trúc Thanh Hóa 

194.  Bà Trần Thị Bình, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Viện Quy 

hoạch kiến trúc Thanh Hóa 

195.  Ông Lê Chí Tuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng, Môi trường 

và Hỗ trợ đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công 

nghiệp Thanh Hóa 

196.  Bà Vũ Thị Hà, Chuyên viên Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, 

Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa 

197.  Ông Hoàng Văn Truyền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

198.  Bà Kiều Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật, Sở 

Tư pháp 

199.  Ông Phạm Thanh Sơn, Chuyên viên văn phòng, Sở Tư pháp 

200.  Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa 

201.  Ông Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán,Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa 

202.  Ông Nguyễn Viết Khôi, Trưởng phòng Kỹ thuật Thẩm định, Ban Quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp 

Thanh Hóa 

203.   Ông Đỗ Bá Đức, Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Thanh Hóa 

204.  Ông Nguyễn Xuân Quang, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản 

lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Thanh Hóa 

205.  Ông Lê Minh Văn, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý 

Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Thanh Hóa 

206.  Bà Nguyễn Thị Hồng Phó Chánh văn phòng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa 

207.  Ông Lê Trọng Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hà Trung 

208.  Ông Đoàn Thân Tặng, Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân 

huyện Hà Trung 

209.  Ông Phạm Văn Cường, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

huyện Hà Trung 

210.  Ông Nguyễn Văn Tòng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hà Sơn, huyện Hà Trung 

211.  Ông Trần Đức Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Định 
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212.  Ông Trịnh Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Tân, huyện Yên 

Định 

213.  Bà Ngô Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Định 

214.  Ông Nguyễn Đình Quy, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Yên Định 

215.  Ông Hoàng Song Hà, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Thiệu Hóa 

216.  Ông Đỗ Thành Đồng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân huyện Thiệu Hóa 

217.  Ông Lê Thế Ký, Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã Thiệu Vận, huyện Thiệu 

Hóa 

218.  Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn 

219.  Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Triệu Sơn 

220.  Bà Nguyễn Thị Tường Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Vĩnh 

Lộc 

221.  Bà Lưu Thị Anh Đào, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân 

dân huyện Thọ Xuân 

222.  Ông Phạm Văn Niên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân 

223.  Ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

huyện Đông Sơn 

224.  Ông Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn 

225.  Ông Lê Trọng Thụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn 

226.  Bà Lê Thị Nga, Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Đông Sơn 

227.  Ông Lê Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Nông Cống 

228.  Ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tượng Văn, huyện 

Nông Cống 

229.  Bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nông Cống 

230.  Ông Trần Anh Nam, Trưởng phòng Y tế huyện Nông Cống 

231.  Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Minh, 

huyện Nông Cống 

232.  Ông Lê Đình Oanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Trung, huyện 

Nông Cống 

233.  Ông Đỗ Bá Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nông Cống 

234.  Ông Phạm Văn Ninh, Phó bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn  

235.  Ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Nghi Sơn 

236.  Ông Mai Đình Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn 

237.  Ông Tạ Kim Doãn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Nga Sơn 

238.  Bà Trương Thị Hiền, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nga Sơn 
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239.  Bà Bùi Thị Nga, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Nga Sơn 

240.  Bà Trương Thị Hoài, Chủ tịch UBND thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn 

241.  Ông Trần Công Văn, Chủ tịch  UBND xã Nga Thái, huyện Nga Sơn 

242.  Ông Phạm Văn Dinh, Chủ tịch UBND xã Nga Trung, huyện Nga Sơn 

243.  Ông Trương Văn Thuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hậu 

Lộc 

244.  Bà Phạm Thị Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hậu Lộc 

245.  Ông Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hậu 

Lộc 

246.  Ông Trương Danh Tưởng, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc 

247.  Bà Phạm Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc 

248.  Ông Trương Văn Đào, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy huyện Hoằng Hóa 

249.  Ông Lê Huy Lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoằng Hóa 

250.  Ông Nguyễn Hùng Thao, Trưởng phòng Nội vụ huyện Hoằng Hóa 

251.  Ông Lê Huy Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Hoằng Hóa 

252.  Ông Hoàng Ngọc Dự, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoằng Hóa 

253.  Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện Hoằng Hóa 

254.  Ông Lê Sỹ Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động huyện 

Hoằng Hóa 

255.  Ông Lê Văn Thường, Chánh Thanh tra Thị xã Bỉm Sơn. 

256.  Ông Thịnh Văn Phong, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Bỉm Sơn 

257.  Ông Đặng Ngọc Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại 

Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn 

258.  Ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc Xí nghiệp May 10 Bỉm Sơn 

259.  Ông Văn Doãn Hằng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương  

260.  Ông Đào Nguyên Dũng,  Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 

huyện Quảng Xương 

261.  Bà Nguyễn Hồng Anh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng 

Xương 

262.  Ông Nguyễn Văn Khoa,  Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Quảng 

Xương 

263.  Bà Hoàng Thị Hằng, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Quảng Xương 

264.  Ông Bùi Sỹ Hào, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện Quảng Xương  
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265.  Ông Bùi Xuân Tiến, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Quảng Xương 

266.  Ông Vương Huy Hoàn, Cán bộ Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể 

thao  huyện Quảng Xương 

267.  Ông Phạm Ngọc Hồng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thanh Hóa 

268.  Bà Trần Thị Hương, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

thành phố Thanh Hóa 

269.  Ông Đỗ Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa 

270.  Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch UBND phường Nam Ngạn, thành phố 

Thanh Hóa 

271.  Ông Lê Tiến Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Khánh, 

thành phố Thanh Hóa 

272.  Ông Lê Đình Mão, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Điện Biên, 

thành phố Thanh Hóa 

273.  Ông Nguyễn Văn Thái, Công chức Văn hóa Xã hội UBND phường Phú 

Sơn, thành phố Thanh Hóa 

274.  Ông Vũ Mạnh Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quảng 

Thắng, thành phố Thanh Hóa 

275.  Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn 

276.  Bà Võ Thị Suất, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Sầm Sơn 

277.  Ông Lê Trung Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sầm Sơn 

278.  Ông Lê Văn Cường, Chánh Văn phòng Huyện ủy Như Thanh 

279.  Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Như 

Thanh 

280.  Ông Trương Văn Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bến Sung, huyện 

Như Thanh 

281.  Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hải Long, huyện Như Thanh 

282.  Ông Lê Kim Do, Chủ tịch UBND xã Xuân Khang, huyện Như Thanh 

283.  Bà Phạm Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Phúc, 

huyện Như Thanh 

284.  Ông Lê Xuân Bình, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Thành 

285.  Bà Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Thạch Thành 

286.  Ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng Phòng Nội vụ, UBND huyện Cẩm Thủy 

287.  Ông Trần Duy Hưng, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Thủy 

288.  Ông Nguyễn Tiến Lực,Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cẩm 

Thủy 



19 

 

 

289.  Ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước 

290.  Ông Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư, huyện Bá Thước 

291.  Ông Hà Văn Nguyệt, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước 

292.  Ông Phan Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch huyện Bá Thước 

293.  Ông Lương Tuấn Huê, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh 

294.  Ông Lương Văn Thắng, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Quan Sơn 

295.  Bà Vũ Thị Liên, Kế toán Văn phòng HĐND & UBND huyện Quan Sơn 

296.  Ông Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, 

huyện Quan Sơn 

297.  Bà Lê Thị Lý, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quan Sơn 

298.  Ông Nguyễn Ngọc Cần, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp 

nước Thanh Hóa 

299.  Ông Nguyễn Huy Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh 

Hóa 

300.  Ông Lê Văn Nhị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành 

viên Sông Chu 

301.  Ông Khương Bá Luận, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành 

viên Sông Chu 

302.  Ông Lê Hữu Huyến, Kế toán trưởng, Công ty TNHH một thành viên Sông 

Chu 

303.  Ông Trịnh Xuân Thiện, Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Nông Cống, Công ty 

TNHH một thành viên Sông Chu 

304.  Ông Phùng Văn Quỳnh, Trưởng Phòng Kỹ thuật cơ điện, Công ty cổ phần 

Bia Hà Nội - Thanh Hóa 

305.  Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc công ty TNHH một thành viên thương mại 

Habeco Miền Trung, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa 

306.  Bà Lê Thị Quỳnh Giang, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật công nghệ, Công ty 

cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa 

307.  Ông Chu Anh Tuấn, Trưởng Phòng Phát triển thị trường, Công ty TNHH 

một thành viên thương mại Habeco Miền Trung, Công ty cổ phần Bia Hà 

Nội - Thanh Hóa 

308.  Ông Võ Thế Bằng, Trưởng Phòng Tiêu thụ, Công ty TNHH một thành 

viên thương mại Habeco Miền Trung, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh 

Hóa 

309.  Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên thủy lợi 

Bắc Sông Mã Thanh Hóa 
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310.  Ông Lường Quốc Luận, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 

thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa 

311.  Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Giám đốc, Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn 

312.  Bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn 

313.  Ông Nguyễn  Ngọc Hưng, Trưởng phòng Bán lẻ, Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Sầm Sơn 

314.  Ông Tạ Đức Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Xây dựng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa - Công ty Cổ phần 

315.  Bà Nguyễn Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dạ Lan 

316.  Bà Hoàng Thị Thủy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dạ Lan 

317.  Ông Lê Duy Hùng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần 

Dạ Lan 

318.  Ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Truyền thông, Phó 

Ban An toàn, Công ty Cổ phần Dạ Lan 

319.  Bà Hà Thị Thu, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công 

nghiệp Thanh Hóa 

320.  Ông Dương Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh 

Tây Nguyên, Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thanh Hóa - Công ty Cổ phần 

321.  Ông Lê Đức Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Linh 

Thanh Hóa 

322.  Ông Từ Minh Thanh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Mai Linh Thanh Hóa 

323.  Ông Đoàn Phúc Sinh, Lái xe du lịch - Văn phòng, Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa 

324.  Ông Nguyễn Xuân Yên, Nhân viên Lái xe Taxi, Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Mai Linh Thanh Hóa 

325.  Ông Lê Văn Kiên, Nhân viên Lái xe Taxi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Mai Linh Thanh Hóa 

326.  Ông Vũ Đình Kế, Lái xe Taxi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Linh 

Thanh Hóa 

327.  Ông Lê Bá Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh 

Hóa 

328.  Ông Nguyễn Văn Khoát, Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị, Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn 

329.  Ông Bùi Việt Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn 
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330.  Bà Nguyễn Thị Thảo, Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Hoàng Tuấn 

331.  Ông Ngô Duy Phượng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao 

thông 1.7 trực thuộc Tổng Công ty Công trình giao thông I Thanh Hóa - 

Công ty Cổ phần 

332.  Ông Lê Bá Tuân, Tổ trưởng tổ Thị trường Xí nghiệp Thương mại và Dịch 

vụ số 3, Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà 

333.  Ông Lê Thanh Ba, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hatuba 

334.  Ông Đỗ Văn Sơn, Thư ký Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Hatuba 

335.  Ông Lê Văn Giao, Quản đốc Xưởng sản xuất, Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Hatuba 

336.  Ông Nguyễn Tiến Trứ, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội tỉnh Thanh Hóa 

337.  Ông Đỗ Minh Tiến, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh Thanh Hóa 

338.  Ông Trịnh Quốc Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa 

339.  Bà Nguyễn Thu Huyền, Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

340.  Ông Phạm Đình Vân, Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

341.  Bà Nguyễn Vân Anh, Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

342.  Ông Phan Văn Sụ, Trưởng Kế toán Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách 

xã hội huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 

343.  Ông Phùng Bá Hồng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Như 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

344.  Ông Mai Văn Hùng, Công nhân Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến 

Nông Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông 

345.  Ông Vũ Văn Mậu, Công nhân Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông 

Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông 

346.  Ông Phạm Viết Đồng, Công nhân Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến 

Nông 3, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông 

347.  Bà  Nguyễn Thị Hương, Công nhân Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến 

Nông Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông 

348.  Ông Nguyễn Lê Bình, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 

349.  Bà Mai Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần 
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Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 

350.  Ông Phạm Văn Trực, Trưởng phòng Tổng hợp, Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 

351.  Bà Hoàng Phương Ly, Cán bộ quan hệ khách hàng Phòng bán lẻ, Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 

352.  Ông Nguyễn Quang Chung, Cán bộ quan hệ khách hàng Phòng giao dịch 

Hoằng Hóa, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi 

nhánh Thanh Hóa 

353.  Ông Lê Anh Tuấn, Cán bộ quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Yên Định, 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh 

Thanh Hóa 

354.  Ông Lê Văn Ninh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y 

tế Thanh Hóa 

355.  Ông Đỗ Viết Tuấn, Trưởng phòng Cơ điện, Công ty Cổ phần Dược - Vật 

tư y tế Thanh Hóa 

356.  Ông Nguyễn Văn Quế, Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Yên Định, Công 

ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa 

357.  Ông Ngô Văn Ngà, Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh 

Hóa 

358.  Ông Nguyễn Thế Khang, Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Như Thanh Nam Thanh Hóa 

359.  Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, Trưởng phòng Kế toán và Ngân quỹ, Ngân hàng 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Thanh 

Hóa 

360.  Bà Vũ Thị Tuyến, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn 

361.  Bà Phạm Thị Thùy Dung, Trưởng phòng Kế toán, Ngân hàng Thương mại 

cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn 

362.  Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng Ban lẻ, Ngân hàng Thương mại 

cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bỉm Sơn 

363.  Bà Nguyễn Thị Mai, Xưởng trưởng kiêm Quản đốc Chi nhánh Delta Hậu 

Lộc, Công ty Cổ phần dụng cụ thể thao Delta, 

364.  Bà Cao Thị Hằng, Công nhân bóng may máy, Chi nhánh Bóng thể thao 

Delta, Công ty Cổ phần dụng cụ thể thao Delta 

365.  Ông Nguyễn Thuần Phong,  Phó giám đốcNgân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hoá  

366.  Bà Đỗ Thị Hương Ly, Phó phòng Kế hoạch nguồn vốn, Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hoá  
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367.  Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Triệu Sơn Thanh Hoá 

368.  Bà Lê Thị Mai Hà, Trưởng phòng Dịch vụ và Marketing, Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hoá 

369.  Ông Nguyễn Viết Văn, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở, Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hoá  

370.  Ông Phạm Trường Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam  chi nhánh huyện Yên Định Thanh Hoá 

371.  Ông Hà Duyên Quân, Phó giám đốc, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thiệu Hóa Thanh Hóa 

372.  Bà Lê Thị Hoa, Phó phòng Dịch vụ và Marketing, Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hoá./. 
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